Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Giới thiệu chung:
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục nội bộ phục vụ duy trì sản xuất đến năm thứ 10 được Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 304/QĐ-TKV ngày 23/02/2026 như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục nội bộ phục vụ duy trì sản xuất đến năm thứ 10.
2. Mã số thông tin công trình: Không có.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Nhân Cơ và xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng.

4. Người quyết định đầu tư: Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

5. Chủ đầu tư: Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
6. Tổ chức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức khảo sát xây dựng; Tổ chức tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công:

- Tổ chức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin.
- Tổ chức lập khảo sát xây dựng: Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường -Vinacomin.

- Tổ chức thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin.
7. Loại, nhóm dự án; loại cấp công trình; thời hạn sử dụng theo thiết kế công trình chính: Dự án Nhóm C; Loại công trình giao thông, cấp IV; Thời hạn sử dụng theo thiết kế công trình chính: 15 năm.
8. Mục tiêu dự án: Phục vụ giao thông liên lạc, vận tải vật tư thiết bị phục vụ khai thác mỏ và vận tải quặng bauxit cung cấp cho nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ, đảm bảo duy trì sản xuất Tổ hợp nhà máy alumin Nhân Cơ.

9. Quy mô đầu tư xây dựng: Quy mô công suất, khả năng phục vụ; một số chỉ tiêu, thông số chính của công trình chính thuộc dự án
9.1 Giải pháp thiết kế tuyến đường:
- Điểm đầu tuyến H1 (km 0+0) nối vào tuyến đường trục nội bộ phục vụ duy trì sản xuất đến năm thứ 6 đã xây dựng (tọa độ X= 1323034,66; Y= 450499,66).

- Điểm cuối tuyến H3 (km 2+609,77) nằm tại khu vực khai thác năm thứ 10 (năm 2026) (tọa độ X= 1325317,27; Y= 449461,84)

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế là 2.609,77m. Đoạn từ đầu tuyến đến km 0+940 là khu vực đã khai thác, phần còn lại là khu vực chưa khai thác.
- Độ dốc dọc thiết kế: Độ dốc lớn nhất thiết kế trên tuyến là 6,85%.

9.2 Giải pháp thiết kế nền đường:
- Nền đường là 13,50 m, gồm: Bề rộng mặt đường Bm = 2x5,75 m; Bề rộng lề đường: Blề = 2x1,00 m.

- Kết cấu nền đường: Đối với vị trí nền đào, xáo xới lại nền, sau đó lu lèn độ chặt K=0,98 với chiều dày 30cm. Đối với nền đắp độ chặt K=0,98 với chiều dày 30cm từ lớp móng CPĐD, nền đất sau khai thác đầm độ chặt K=0,95.
- Thiết kế mái taluy đào đắp nền đường: Độ dốc mái ta luy nền đào là 1:1,0; mái ta luy nền đắp là 1:1,50.

9.3 Giải pháp thiết kế mặt đường:
- Kết cấu mặt đường mềm (bán cố định) gồm: Lớp mặt cấp phối đá dăm loại 1, gia cố xi măng 5%, dày 15cm, lu lèn chặt K=0,98; Lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm, lu lèn chặt K = 0,98.

9.4 Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước:
- Thoát nước dọc đường là rãnh đất hình thang rộng 1,5 m; sâu 0,5 m.

- Thoát nước ngang đường bằng cống thoát nước BTCT tại các vị trí tuyến đường đi qua khe tụ thủy, khe suối, cụ thể như sau:
+ Cống ngang tại vị trí cọc 39, chiều dài L=37,5m, cống hoạt tải HL-93 có D1500mm, chiều dài đốt cống là 2,5m.

+ Cống ngang tại vị trí cọc H8 km1+800, chiều dài L=20m, cống hoạt tải HL-93 có D500mm, chiều dài đốt cống là 2,5m.

+ Cống ngang tại vị trí cọc 85 km2+120, chiều dài L=20m, cống hoạt tải HL-93 có D500mm, chiều dài đốt cống là 2,5m.

9.5 Giải pháp thiết kế hệ thống cọc tiêu:
- Tại các đoạn đường có ta luy âm cao từ 1m trở lên bố trí tôn lượn sóng. Các đoạn còn lại được cắm cọc tiêu với khoảng cách 10 m/cọc, lắp đặt 2 bên đường, đầu cọc được sơn phản quang đỏ, thân dưới sơn màu trắng.
10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Quy chuẩn quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Công trình giao thông 07-4:2016/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên: QCVN 04:2009/BCT;

- QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia An toàn trong xây dựng;

- TCVN 4054-2005: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5747-1993 Đất xây dựng - phân loại;

- Tiêu chuẩn 22 TCN 220-95 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ;

- TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 5326:2008 Về kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên;

- TCVN 9436:2012 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường ô tô;

- TCVN 8858-2011: Lớp móng cấp phối đá dăm, cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ôtô - vật liệu, thi công và nghiệm thu;

- TCVN 8859-2011: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô - vật liệu, thi công và nghiệm thu;
- TCVN 7572-3:2006 đến TCVN 7572-5:2006 - Cát, đá, sỏi xây dựng;

- TCVN 11414:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe dạng tấm.
- Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

- Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng (TMĐT): 16.602.971.775 đồng.
12. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026-2027.
13. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu TKV và Vốn vay.
14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có):

- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có): Không có.

- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Một phần khu đất xây dựng công trình diện tích khoảng 2.719 m2 phải bồi thường, giải phóng mặt bằng.
1.2. Giới thiệu về gói thầu

Các thông tin cơ bản về gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 304/QĐ-TKV ngày 23/02/2026 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam như sau: 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình.
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của TKV và Vốn vay.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày. 
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.3. Phạm vi công việc của gói thầu
Thực hiện thi công Thi công xây dựng công trình tuyến đường trục nội bộ phục vụ duy trì sản xuất đến năm thứ 10 theo TKBVTC công trình được duyệt, bàn giao và bảo hành công trình theo quy định.

1.4. Thời hạn hoàn thành.
Tổng thời gian để nhà thầu trúng thầu thực hiện thi công hoàn thành và bàn giao công trình được mô tả trong phạm vi công việc của gói thầu nêu trên theo mong muốn của Chủ đầu tư là 90 ngày, tính từ ngày khởi công theo định nghĩa của Hợp đồng, kể cả các ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ cuối tuần. 

Nhà thầu cần lưu ý thời hạn hoàn thành nêu trên không bao gồm thời gian bảo hành công trình theo quy định. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Các nội dung và yêu cầu thời hạn hoàn thành nêu trên chỉ tính cho các công tác chuẩn bị, thi công hoàn thành công trình, chưa bao gồm công tác bảo hành công trình. 

Nhà thầu cần nghiên cứu chi tiết nội dung TKBVTC công trình do Chủ đầu tư cung cấp, các yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật dưới đây để lập E-HSDT cho phù hợp.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong TKBVTC được duyệt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Nhà thầu phải coi yêu cầu về kỹ thuật này là một phần của Hợp đồng xây lắp, trong suốt quá trình thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình,.... mọi nội dung trong yêu cầu kỹ thuật phải được thực hiện và nhà thầu không được trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác;

Những công việc thí nghiệm, nghiệm thu mà trong yêu cầu về mặt kỹ thuật chưa đề cập thì nhà thầu, TVGS đề xuất để Chủ đầu tư thống nhất tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.


Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Các tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Toàn bộ quá trình thi công, nghiệm thu công trình sẽ được áp dụng theo các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong Thuyết minh BCKTKT công trình được duyệt và được cung cấp kèm theo E-HSMT.

Nhà thầu có thể đề xuất và/hoặc bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công, nghiệm thu khác nhưng không được trái với nội dung các tiêu chuẩn, quy chuẩn nêu trên.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Trên cơ sở nghiên cứu các nội dung yêu cầu, tài liệu TKBVTC, chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình cung cấp bởi Chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- Khối lượng mời thầu và các bảng chiết tính cụ thể (đo bóc theo kích thước) được nêu tại [Khối lượng xây dựng công trình] của TKBVTC công trình được duyệt và được cung cấp kèm theo E-HSMT; 

- Trình tự thi công nêu tại Điểm 4. Khoản III Chương này; 

- Biện pháp thi công, giám sát chất lượng công trình được nêu tại Chương V của Thuyết minh BCKTKT công trình được duyệt và được cung cấp kèm theo E-HSMT;

- Các yêu cầu kỹ thuật chi tiết khác tại Khoản III Chương này. 

Nhà thầu cần xây dựng và trình bày các đề xuất trong phương án chính (phương án dự thầu) cho phù hợp, trong đó cần lưu ý mô tả, thuyết minh rõ ràng đối với các nội dung sau: 

1) Khả năng đáp ứng yêu cầu về vật tư, trong đó lưu ý trình bày cụ thể đối với từng loại vật tư, vật liệu chính được yêu cầu tại Điểm 3. Khoản III Chương này. 

2) Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, giám sát chủ yếu các công tác chính được nêu tại Chương V của Thuyết minh BCKTKT công trình được duyệt và được cung cấp kèm theo E-HSMT.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư đối với công trình:
Tất cả các loại vật vât tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu.
Để thuận lợi cho việc đánh giá của Chủ đầu tư, nhà thầu cũng cần thuyết minh rõ ràng, cụ thể giải pháp cung cấp/ cung ứng kèm theo cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp đối với từng loại vật tư, vật liệu cụ thể nêu trên trong E-HSDT. 
4. Yêu cầu về trình tự thi công:
Trình tự thi công đối với công trình được thực hiện đúng theo trình tự quy định tại Chương V của Thuyết minh BCKTKT công trình được duyệt và được cung cấp kèm theo E-HSMT. 

Nhà thầu cần tuyệt đối tuân thủ trình tự thi công nêu trên để lập đề xuất kỹ thuật cho phù hợp.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ các chỉ dẫn kỹ thuật nêu trên, các nội dung có liên quan của Thuyết minh BCKTKT cũng như kinh nghiệm của mình để đề xuất cụ thể trong E-HSDT về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại công trường trong quá trình thi công theo các nội dung sau: 

- Quy định, quy phạm tiêu chuẩn; 

- Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ;

- Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nội dung chỉ dẫn chi tiết về vệ sinh môi trường được quy định tại Thuyết minh BCKTKT công trình được duyệt và được cung cấp kèm theo E-HSMT.

Nhà thầu có thể nghiên cứu kỹ các chỉ dẫn kỹ thuật nêu trên, các nội dung có liên quan của TKBVTC cũng như kinh nghiệm của mình để đề xuất cụ thể trong E-HSDT về thực hiện công tác vệ sinh môi trường, các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công theo các nội dung sau: 

- Tiếng ồn;

- Bụi và khói;

- Rung;

- Kiểm soát nước thải;

- Kiểm soát rác thải, vệ sinh.

7. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nội dung chỉ dẫn chi tiết về an toàn lao động được quy định tại Thuyết minh BCKTKT công trình được duyệt và được cung cấp kèm theo E-HSMT.
Nhà thầu có thể nghiên cứu kỹ các chỉ dẫn kỹ thuật nêu trên, các nội dung có liên quan của Thuyết minh BCKTKT cũng như kinh nghiệm của mình để đề xuất cụ thể trong E-HSDT về thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công theo các nội dung sau: 

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;

- Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công;

- An toàn giao thông ra vào công trường;

- Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị;

- Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Căn cứ theo Sơ đồ hệ thống tổ chức; Biểu đồ huy động vật tư/ nhân sự/ thiết bị; năng lực và kinh nghiệm của mình, nhà thầu cần thuyết minh rõ Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị thi công cho phù hợp, trong đó nhà thầu cần lưu ý: 

- Toàn bộ các nhân sự chủ chốt về quản lý kỹ thuật, an toàn, môi trường, … phải là nhân sự thuộc quản lý của nhà thầu hoặc có hợp đồng thuê lao động còn thời hạn với nhà thầu và phải có cam kết đảm bảo thời gian yêu cầu khi thực hiện công việc được phân công trong quá trình thi công công trình.

- Thuyết minh, liệt kê cụ thể các thiết bị thi công chủ yếu theo từng nhóm công tác thi công (Nhóm thiết bị phục vụ công tác đất, nền móng; Nhóm thiết bị phục vụ công tác bê tông; Nhóm thiết bị phục vụ công tác lắp đặt; Nhóm thiết bị phục vụ các công tác khác), Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động máy móc thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu. Máy móc thiết bị phục vụ thi công phải có tài liệu chứng minh thuộc sở hữu của nhà thầu, nếu đi thuê phải có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị sở hữu và các tài liệu chứng minh các máy móc, giấy kiểm định còn hiệu lực (nếu có) các thiết bị thuộc đơn vị cho thuê (trong hợp đồng phải nêu rõ thời gian thuê đảm bảo tiến độ thi công của gói thầu).

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
9.1. Chỉ dẫn về đặc điểm khu vực công trình và điều kiện thi công

Tóm tắt các đặc điểm tự nhiên tại khu vực công trình về vị trí địa lý, khí hậu, địa hình, địa chất công trình, khí tượng - thuỷ văn; Các điều kiện về vật liệu đất đắp; Các điều kiện thi công được nêu trong Thuyết minh BCKTKT công trình được duyệt và được cung cấp kèm theo E-HSMT.

9.2. Tổ chức mặt bằng công trường 

Trên cơ sở TKBVTC được cung cấp bởi Chủ đầu tư, bằng kinh nghiệm của mình, Nhà thầu cần đề xuất trong HSĐXKT về tổ chức mặt bằng công trường kèm theo thuyết minh, bản vẽ để mô tả rõ về 06 nội dung chính sau: 

1) Thể hiện các hạng mục công trình của gói thầu. 

2) Thể hiện các vị trí lấy đất, vị trí đổ thải, cung độ vận tải.

3) Thể hiện các vị trí tập kết thiết bị, kho bãi vật tư, các công trình tạm phục vụ điều hành, quản lý thi công và lán trại công nhân.

4) Thể hiện các đường tạm phục vụ thi công, kết nối giao thông, các vị trí cần bố trí rào chắn, biển báo (nếu có). 

5) Thể hiện các vị trí đấu nối với các nguồn điện, nước phục vụ thi công, thoát nước trong quá trình thi công. 

6) Các nội dung khác (nếu có). 

9.3. Hệ thống tổ chức 

Căn cứ theo các nội dung về điều kiện khu vực thi công, trình tự thi công, biện pháp thi công, khối lượng và tiến độ công trình, … được mô tả trong TKBVTC, các đề xuất kỹ thuật và biện pháp thi công của mình, Nhà thầu cần xây dựng và đề xuất cụ thể về Sơ đồ hệ thống tổ chức tại công trường bao gồm các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính, kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn, …, các tổ đội thi công và phải kèm theo thuyết minh để cho thấy Nhà thầu thực sự am hiểu về gói thầu, cũng như cách thức, trình tự tổ chức thi công, giám sát, quản lý, …, của Nhà thầu là hợp lý, dựa trên kinh nghiệm quản lý tốt, khoa học.

9.4. Biện pháp tổ chức thi công

9.4.1. Tổ chức chuẩn bị công trường

a) Tiếp nhận mặt bằng công trình: 

Sau khi nhận được thông báo trúng thầu và ký kết hợp đồng, Nhà thầu cần cử cán bộ kỹ thuật liên hệ với Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các tài liệu định vị và phạm vi công trình, lập biên bản ký nhận bàn giao mặt bằng theo quy định, các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn màu đỏ. Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa để phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong toàn khu vực thi công công trình.

b) Biển báo thi công:

Nhà thầu có trách nhiệm bố trí, lắp đặt Biển báo thi công công trình. Vị trí, các kích thước và nội dung của Biển báo này phải được đại diện chủ đầu tư và giám sát thi công đồng ý. 

c) Các công trình tạm:

Các nhà chỉ huy công trường và trạm phục vụ y tế, nhà vệ sinh hiện trường, xưởng gia công cốt thép, ván khuôn, kho chứa xi măng, kho chứa vật tư, thiết bị, bể nước thi công, bãi chứa vật liệu ..vv.. đều thuộc các công trình tạm và cần được Nhà thầu đề xuất, bố trí và xây dựng phù hợp với kế hoạch tiến độ thi công và điều kiện mặt bằng khu vực, điều kiện kết nối hệ thống điện nước phục vụ thi công.

Sau khi thi công hoặc lắp đặt các công trình tạm, không được tiến hành bất kỳ Công trình vĩnh cửu nào mà cần sử dụng đến các công trình này cho đến khi các công trình tạm đã được Chủ đầu tư kiểm tra. Nhà thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự đầy đủ và an toàn của tất cả các công trình tạm.

d) Cấp điện, cấp nước:

Việc cấp điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt tại các công trình tạm trên công trường thuộc trách nhiệm của Nhà thầu. Nhà thầu sẽ tự tính toán, liên hệ và thực hiện đấu nối với địa phương/ các nhà sở hữu về nguồn điện, nước tại khu vực. Chi phí cho việc cấp điện, cấp nước nêu trên được tính trong giá chào thầu của Nhà thầu. Nhân lực hoặc đại điện của Chủ đầu tư tại công trường có thể trợ giúp Nhà thầu trong các liên hệ, đấu nối này, tuy nhiên mọi trợ giúp của Chủ đầu tư không miễn trừ trách nhiệm của Nhà thầu. 

e) Hệ thống cứu hỏa: 

Để đề phòng và xử lý cháy nổ, Nhà thầu cần bố trí các thiết bị cứu hoả cần thiết tại các điểm nhạy cảm dễ xảy ra cháy nổ, bố trí cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng chống cháy nổ trên công trường.

9.4.2. Tổ chức quản lý thi công trên công trường 

a) Yêu cầu về quản lý tại Công trường: 

Nhà thầu cần tham khảo các chỉ dẫn, yêu cầu dưới đây để đề xuất cụ thể về tổ chức quản lý tại Công trường: 

- Trong E-HSDT, Nhà thầu sẽ phải đề xuất, chỉ định một Chỉ huy trưởng công trường liên tục có mặt tại công trường thi công, có trình độ và kinh nghiệm phù hợp với quy định tại Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/3024 của Chính phủ. Chỉ huy trưởng công trường sẽ có trách nhiệm phối hợp tất cả các công việc của Nhà thầu trên Công trường. Chỉ huy trưởng công trường sẽ có quyền đối với tất cả các Nhà thầu phụ, những người mà sẽ tuyển dụng bất kỳ lao động thủ công hoặc xây dựng, cho các công việc trên công trường. Nhà thầu chỉ được thay thế Chỉ huy trưởng công trường bằng một nhân sự chỉ định khác có trình độ, kinh nghiệm tương đương và phải được sự đồng ý, cho phép của Chủ đầu tư. 

- Cung cấp tất cả các dịch vụ cần thiết trên công trường, các Kỹ sư chuyên nghiệp (người sẽ tham gia tích cực trong việc thực thi Hợp đồng) để giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan trực tiếp đến công tác thi công.

- Chỉ định “Giám sát đảm bảo chất lượng” trên Công trường để giám sát quá trình thực hiện các hoạt động xây dựng và vận hành thử. Đồng thời, thực hiện việc thông báo tới Chủ đầu tư bằng văn bản về việc chỉ định đó cùng với các thông tin chi tiết về trình độ và kinh nghiệm. Giám sát phải là những người có kinh nghiệm về các công việc trên công trường có cùng phạm vi, tính phức tạp và phải thông thạo với các hệ thống đảm bảo chất lượng cần thiết..

Nhà thầu sẽ phải cung cấp cùng với Hồ sơ dự thầu tất cả các chi tiết về tổ chức quản lý công trường dự kiến. 

Tất cả các công nhân xây dựng và lao động thủ công phải có trình độ và bằng cấp thích hợp theo quy định lao động của Việt Nam. Khi cần thiết đáp ứng các yêu cầu về chất lượng được quy định, lao động thủ công sẽ được đào tạo bổ sung bởi Nhà thầu. 

Tất cả các Nhà thầu kể cả các Nhà thầu phụ sẽ thông báo cho Chỉ huy trưởng công trường của Chủ đầu tư về bất kỳ hoạt động thực tế. 

Nhà thầu sẽ có trách nhiệm đầy đủ trong việc tuân thủ bởi các nhân viên của Nhà thầu, người được thuê, các đại diện của người bán hàng và các Nhà thầu phụ thực hiện theo các Yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương. 

b) An ninh trên Công trường: 

Mọi nhân viên của Nhà thầu làm việc tại công truờng đều phải được thông báo cho chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Mọi hoạt động của Nhà thầu ngoài phạm vi công trường đều phải thông báo và được phép của chính quyền địa phương.

Nhà thầu sẽ phải đảm bảo an ninh trong phạm vi trên công trường và phối hợp với công an khu vực và vùng. Trong mọi lúc, Nhà thầu phải tuyển dụng một đội ngũ an ninh để bảo vệ công trường và quản lý các lối ra và lối vào của tất cả các nhân sự và thiết bị trên công trường. Các yêu cầu này cũng cần thiết cho các khu vực thi công ngoài công trường.

Nhà thầu sẽ có trách nhiệm đối với tất cả các vật liệu và thiết bị mà thuộc sự quản lý của Nhà thầu hoặc được dùng để thi công và sẽ có các biện pháp phòng tránh cần thiết để đảm bảo tất cả các nguyên vật liệu, thiết bị và cấu trúc xây dựng không bị trộm cắp, phá hoại, cháy hoặc các thiệt hại và mất mát khác.

Trong tất cả các trường hợp có mất mát hoặc thiệt hại về thiết bị hoặc các vật liệu đã được chuyển đến Công trường, thì trong vòng 24 giờ, Nhà thầu sẽ thông báo sự cố đến Phòng cảnh sát gần nhất để điều tra và có thông báo với Chủ đầu tư.

Những người bảo vệ an ninh do Nhà thầu thuê sẽ phải mặc đồng phục và đăng kí với Chủ đầu tư. Những người này phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi tuyển dụng. 

Bên cạnh việc nhận dạng cá nhân, tất cả các xe cộ thi công phải có giấy phép được Tổ chức an ninh của Nhà thầu đăng ký và được gắn nhãn nhận dạng. Các xe cộ có giấy phép mang vào Công trường của nhân sự thi công sẽ được đăng ký và đánh dấu tương tự. 

Nhà thầu sẽ thiết lập các trạm đổ bê tông cần thiết gần Công trường, với khu vực chứa nguyên vật liệu thích hợp và các đường đến Công trường. Nhà thầu cần lưu ý rằng không có đủ không gian trên Công trường cho công tác này. Nhà thầu phải để ý đến việc phù hợp với các dân cư địa phương về mặt mỹ quan, lắp đặt, vận hành các hệ thống này và phải xem xét về giao thông, ô nhiễm do độ ồn và bụi vì việc hoạt động liên tục trong giai đoạn thi công xây dựng công trình.

Tất cả các nhân viên xây dựng và giao thông xe cộ sẽ vào và ra khỏi Công trường thi công qua lối vào thi công được chỉ định. Những người không có nhiệm vụ sẽ không được cho phép có mặt trên Công trường. Những người khách được phép vào công trường sẽ luôn phải đi cùng với những người giám sát có trách nhiệm của Nhà thầu hoặc Chủ đầu tư. Các khách chính thức và các đại diện, báo chí sẽ không được đưa đến Công trường mà không có sự chấp thuận hoặc bố trí của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ thông báo với Nhà thầu bất kỳ khách chính thức nào của mình và Nhà thầu sẽ tạo điều kiện để họ thực thi an toàn trên Công trường.

Vật liệu và thiết bị sẽ không được phép mang ra khỏi Công trường nếu không có sự cho phép trước bởi Nhà thầu và Chủ đầu tư

c) Văn phòng công trường: 

Nhà thầu sẽ tự cung cấp tại văn phòng thi công của mình trên Công trường trong phạm vi khu vực thi công. Vị trí của nó sẽ phải được Chủ đầu tư thoả thuận, chấp thuận.

Nhà thầu có trách nhiệm cho việc bảo dưỡng và giữ gìn các văn phòng thi công cho đến khi cấp Chứng chỉ nghiệm thu sau cùng, gồm có an ninh và các dịch vụ vệ sinh.

Nhà thầu sẽ tự thanh toán cho tất cả các khoản bao gồm: điện thoại, fax, lắp đặt internet và email, các phí cho cuộc gọi và dịch vụ mà Nhà thầu phải chịu trong Dự án. 

d) Chỗ ở thường trú của Nhà thầu: 

Nhà thầu sẽ cung cấp chỗ ở cho nhân sự của tất cả các công ty có liên quan của Nhà thầu.

Nhà thầu sẽ đảm bảo lực lượng lao động thi công có chỗ ở thích hợp, với quy cách và tiêu chuẩn mà những nhà có chức trách địa phương có liên quan phê chuẩn. Chủ đầu tư sẽ không cấp đất cho các mục đích này. Nhà thầu sẽ thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến các dịch vụ này, kể cả điện, khí, nước, thoát nước, điện thoại và các dịch vụ an ninh, y tế, ...

e) Di dời các thiết bị thi công: 

Sau khi hoàn thành các Công việc theo Hợp đồng và trước Nghiệm thu sau cùng, các thiết bị trên Công trường do Nhà thầu cung cấp, kể cả hệ thống cấp nước, các hệ thống phân phối và cung cấp điện, các khu nhà ở, các nhà kho, các phân xưởng, các nhà ăn, lương thực và các hệ thống phân phối, tất cả các thiết bị trên khu vực thi công và tất cả các máy móc khác sẽ được di dời bởi Nhà thầu, trừ khi được yêu cầu giữ lại bởi Chủ đầu tư. Công trường sẽ được dọn dẹp và vệ sinh sạch sẽ.

f) Các thiết bị thải chất thải: 

Nhà thầu sẽ thiết lập và duy trì các biện pháp, các thiết bị thích hợp cho việc loại bỏ chất thải, rác thải, rác thi công hoặc các vật liệu không thích hợp khỏi Công trường.

g) Cản trở lối vào: 

Tất cả các công việc trên Công trường sẽ được tiến hành theo phương thức không cản trở đến việc thi công của bất kỳ Nhà thầu phụ nào khác trên Công trường 

Nhà thầu sẽ được phép tiếp cận và không cản trở đến tất cả các phần của Công trường. Nhà thầu sẽ có đường vào với giải pháp tạm thời với chi phí do Nhà thầu chịu và được Chủ đầu tư chấp thuận. 

h) Thắp sáng, các rào chắn và bảo vệ: 

Nhà thầu sẽ cung cấp và duy trì việc thắp sáng tạm thời cần thiết trong giai đoạn thi công.

Nhà thầu sẽ lắp đặt và duy trì trên Công trường các đèn chiếu đề phòng nguy hiểm và các rào chắn để phòng tránh có hiệu quả các tai nạn nảy sinh từ các Công việc. Nếu công việc được tiến hành vào ban đêm, Nhà thầu sẽ phải duy trì từ khi mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc đèn pha đầy đủ ở trên hoặc ở cạnh hệ thống hoặc với công việc mà Chủ đầu tư nhận thấy cần thiết cho sự an toàn của lực lượng thi công và cho việc giám sát và kiểm tra các hoạt động thi công và lắp đặt.

Các chi phí cho tất cả các công việc liên quan đến lắp đặt, bảo dưỡng và tháo bỏ các đèn thắp sáng/ rào chắn bảo vệ sẽ được tính trong giá dự thầu của Nhà thầu.

i) Các biển hiệu: 

Trong giai đoạn thi công và vận hành thử, các biển hiệu tạm thời thích hợp đề cập dưới đây sẽ được đặt ở các vị trí thích hợp trong tầm nhìn của những người có liên quan. Các biển hiệu sẽ là các biển hiệu phổ biến, được chấp nhận tại Việt Nam.

Các biển hiệu sẽ là các vật liệu chịu được thời tiết với tuổi thọ đầy đủ dưới các điều kiện trên Công trường. Trừ những nơi mà Chủ đầu tư chấp thuận giữ lại bất kỳ tín hiệu nào, tất cả các biển hiệu tạm thời sẽ phải được tháo dỡ vào ngày công trình được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng bởi Chủ đầu tư.

Các biển hiệu trên công trường có thể bao gồm: Các biển hiệu giao thông; Các biển hiệu thông tin; Các biển hiệu khẩn cấp; Các biển cảnh báo; Các biển hiệu cấm; …

k) Vệ sinh: 

Khi các Công việc được hoàn thành và trước khi thanh toán sau cùng, Nhà thầu sẽ di dời khỏi tất các công trình/ cấu trúc tạm thời, tất cả các vật liệu thừa, các rác thải, sẽ lấp tất cả các hố và các lỗ hổng và sẽ rời khỏi toàn bộ khu vực trong điều kiện tốt và ngăn nắp theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư không phải chịu chi phí này. 

9.4.3. Tổ chức và bố trí nhân lực thi công

Trên cơ sở E-HSMT, khối lượng, tiến độ yêu cầu, mặt bằng thi công của gói thầu, sơ đồ tổ chức chung, bằng kinh nghiệm của mình, Nhà thầu sẽ tính toán, bố trí các nhân sự chủ chốt tại hiện trường và nhân lực thi công trực tiếp, theo đó: 

- Nhân sự chủ chốt của Nhà thầu tại hiện trường sẽ bao gồm nhưng không giới hạn bởi: 

+ Chỉ huy trưởng công trường. 

+ Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công theo các nhóm chuyên ngành chính: Bố trí đủ theo yêu cầu về nhân sự chủ chốt nêu tại Chương III của E-HSMT.
- Nhân lực thi công trực tiếp bố trí theo các nhóm chuyên ngành chính, theo trình tự và tiến độ thi công từng hạng mục, các mũi thi công: (1) Nhóm lái xe, lái máy; (2) Nề; (3) Cơ khí; (4) Điện; …

9.4.4. Tổ chức và bố trí thiết bị thi công 

Nhà thầu phải tính toán cân đối và trình bày trong E-HSDT về số lượng, chủng loại thiết bị, thông số kỹ thuật chính, thời gian và biện pháp vận chuyển các thiết bị đến hiện trường phục vụ các công tác thi công theo trình tự và tiến độ từng hạng mục, các mũi thi công, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- Nhóm thiết bị phục vụ công tác đất, nền móng. 

- Nhóm thiết bị phục vụ công tác mặt đường. 

- Nhóm thiết bị phục vụ các công tác khác. 

9.4.5. Tiến độ thi công 

Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ nội dung Báo cáo KTKT, các chỉ dẫn kỹ thuật, cũng như căn cứ theo năng lực, kinh nghiệm cụ thể của mình để đề xuất cụ thể trong E-HSDT về tiến độ thi công công trình theo các nội dung sau: 

- Tổng tiến độ thi công:

+ Thời gian hoàn thành công trình;

+ Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công;

- Biểu đồ huy động:

+ Nhân sự;

+ Vật liệu;

+ Thiết bị.

- Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Để phục vụ tốt cho công tác đánh giá của Chủ đầu tư cũng như quản lý tốt công tác đảm bảo chất lượng công trình, Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung của TKBVTC, các quy định có liên quan của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021, cũng như căn cứ năng lực, kinh nghiệm của mình để đề xuất cụ thể trong E-HSDT về hệ thống kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng công trình của nhà thầu theo các nội dung sau: 

- Sơ đồ quản lý chất lượng;

- Quản lý chất lượng vật tư:

+ Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu;

+ Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị;

+ Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

- Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công;

- Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão;

- Sửa chữa hư hỏng.
11. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì công trình:

- Thời gian bảo hành công trình lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.

- Quá trình bảo hành, nhà thầu cam kết khắc phục, sửa chữa những hư hỏng, sai sót trong thời sử dụng.

12. Các nội dung yêu cầu cần thiết khác:

Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định tại các Điều 28, 29 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ, cũng như theo các điều khoản quy định chi tiết nêu trong dự thảo hợp đồng tại các Chương VI, VII và VIII của E-HSMT. 

IV. Các bản vẽ

Nhà thầu sẽ được Chủ đầu tư cung cấp kèm theo hồ sơ mời thầu một bộ hồ sơ TKBVTC đã được thẩm tra và phê duyệt gồm: 

- Tập I: Thuyết minh BCKTKT. 

- Tập III: Tập bản vẽ các hạng mục. 

(Ghi chú: Chủ đầu tư đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).
